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Bắc Giang, ngày  26   tháng 11  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai kết quả mua sắm tài sản nhà nước năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮC GIANG 

Căn cứ Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 

máy móc thiết bị phục vụ Đề án phát triển sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến 

tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-KHCN ngày 17/10/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc 

thiết bị phục vụ Đề án phát triển sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai kết quả mua sắm, trang bị tài sản nhà nước năm 2021 của Sở Khoa 

học và Công nghệ, cụ thể như sau: 

(Có phụ lục chi tiết gửi kèm) 

Điều 2. Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ có trách nhiệm đăng công khai 

Quyết định này trên website của Sở theo quy định. 

Điều 3. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cá nhân liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 



UBND TỈNH BẮC GIANG 

  

Biểu số 02 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC 

       
  

 ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính) 

        
      Phụ lục 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC  

THEO DỰ TOÁN NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số: 419/QĐ-KHCN ngày 26/11/2021 của Giám đốc Sở KH&CN) 
 

      

 

 

 

      

Stt 
Tên tài 

sản  

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Nhãn hiệu 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn giá 

mua (ngàn 

đồng) 

Hình thức 

mua sắm 

(ghi rõ đấu 

thầu, chỉ 

định thầu, 

chào hàng 

cạnh tranh, 

mua sắm 

trực tiếp) 

Nhà cung 

cấp (người 

bán) 

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, 

khuyến mãi 

thu được 

khi thực 

hiện mua 

sắm (nếu 

có) 

Việc sử dụng các 

khoản hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 

(nếu có) 

Ghi chú 
Nộp 

NSNN 

(ngàn 

đồng) 

Được để 

lại đơn 

vị (ngàn 

đồng) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Máy tính 

liền màn 

(màn 

hình cảm 

ứng) 

Bộ 3 24-

DF1028D 

AIO Trung 

Quốc 
2021 64.500 

Đấu thầu 

rộng rãi qua 

mạng 

Công ty 

TNHH 

Đấu tư 

Phát triển 

thương 

mại và 

dịch vụ 

ASEAN 

        

2 Màn 

hình 

tương tác 

86 inch 

Bộ 2 TT-

8618VN / 

NEWLINE 

Trung 

Quốc 
2020 488.000         

3 Màn 

hình 

tương tác 

75 inch 

Bộ 1 TT-

7518VN / 

NEWLINE 

Trung 

Quốc 
2020 180.000         



2 

 

4 Camera 

thu hình 

vật thể 

Bộ 1 F50-8M / 

Aver Đài Loan 2020 22.000         

5 Thiết bị 

hội nghị 

truyền 

hình 

Bộ 1 AFT360-20 

/ Aikyo Trung 

Quốc 
2020 75.000         

6 Máy 

photocop

y 

Chi

ếc 

1 Fuji Xerox 

DocuCentr

e V 

2060CP / 

Fuji Xerox 

Trung 

Quốc 
2020 53.000         

7 Máy in 

màu đa 

năng 

Chi

ếc 

1 HP Color 

LaserJet 

Pro MFP 

M182n / 

HP 

Trung 

Quốc 
2020 8.500         

8 Máy huỷ 

tài liệu 

Chi

ếc 

1 HC-52 / 

Ziba Trung 

Quốc 
2020 6.000         

9 Bộ máy 

chiếu đa 

năng 

Bộ 1 PG800HD / 

ViewSonic Trung 

Quốc 
2020 85.000         

10 Màn 

chiếu 

điện 

Bộ 1 P96ES / 

Dalite 
Trung 

Quốc 
2020 4.500         
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11 Camera 

IP Dome 

hồng 

ngoại 

hình cầu, 

loại cố 

định 

(trong 

phòng) 

Chi

ếc 

6 DH-IPC-

HDBW143

1EP-S4 / 

Dahua 
Trung 

Quốc 
2020 21.600         

12 Camera 

IP Dome 

hồng 

ngoại, 

loại hình 

hộp cố 

định lắp 

đặt ngoài 

trời 

Chi

ếc 

2 DH-IPC-

HFW1431

SP-S4 / 

Dahua 
Trung 

Quốc 
2020 8.400         

13 Đầu ghi 

hình kỹ 

thuật số 

qua 

mạng 

NVR 16 

kênh 

Chi

ếc 

1 DHI-

NVR4216-

4KS2/L / 

Dahua 
Trung 

Quốc 
2020 9.000         

14 Ổ cứng 

lưu trữ 

6TB 

Chi

ếc 

1 WD60PUR

Z / Western 
Trung 

Quốc 
2020 6.500         
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15 Ethernet 

Access 

Switch 

24 ports 

Chi

ếc 

1 MES2324P 

/ Eltex 

Nga 2020 25.500         

16 Tủ rack 

hệ thống 

camera 

19" 27U 

– D600 

Chi

ếc 

1 27U - 

D600 / 

Công ty Cổ 

phần BG-

T&T 

Việt 

Nam 
2020 4.200         

17 Tivi hiển 

thị 

camera 

giám sát 

Chi

ếc 

1 65TU7000 

/ Samsung Việt 

Nam 
2020 21.500         

18 Core 

switch 

Chi

ếc 

1 MES3324 / 

Eltex 
Nga  2020 38.500             

19 Wireless 

access 

point 

Chi

ếc 

2 AP11/ 

Aruba Nga 2021 20.000       

20 Thiết bị 

chuyển 

mạch 

Chi

ếc 

1 MES2324 / 

Eltex Nga 2020 18.500       

21 Tổng đài 

IP 

Chi

ếc 

1 UCM6301 

/ 

Grandstrea

Trung 

Quốc 
2020 8.500       
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m 

22 Điện 

thoại IP 

Chi

ếc 

6 GRP2601P 

/ 

Grandstrea

m 

Trung 

Quốc 
2020 8.700       

23 Bộ micro 

không 

dây cầm 

tay 

Bộ 2 RU-

992/RU-

850LTH /  

JTS 

Đài Loan 2020 30.000       

24 Loa gắn 

trần 24W 

Chi

ếc 

4 LBC3099/4

1 / Bosch 

Trung 

Quốc 
2020 4.400       

25 Mixer 

Amplifie

r 150W 

Chi

ếc 

1 MA 2015 / 

AEX Mỹ 2020 10.250       

26 Mixer 4 

đường 

mic/ 

stereo 

Chi

ếc 

2 MIX04A / 

Soundking Trung 

Quốc 
2020 6.700       

27 Loa treo 

tường 

Chi

ếc 

4 SX10 / 

Soundking 

Trung 

Quốc 
2020 34.000       

28 Amply 

Power 

Chi

ếc 

1 AE900 / 

Soundking 

Trung 

Quốc 
2020 9.500       

29 Micro cổ 

ngỗng 

Chi

ếc 

1 GM-5218L 

/ JTS 

Trung 

Quốc 
2020 4.650       

30 Chân đế 

micro cổ 

ngỗng 

Chi

ếc 

1 ST-5030  / 

JTS 
Trung 

Quốc 
2020 990       

31 Dây cáp 

loa 

Mé

t 

100 GB104 / 

Soundking 

Trung 

Quốc 
2020 3.000       

32 Tủ rack 

10U 

Chi

ếc 

2 10U / 

SeArack 

Việt 

Nam 
2020 6.400       

33 Cây 

nước 

Chi

ếc 

1 KG46 / 

KANGAR

Hàn 

Quốc 
2020 8.500       
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nóng 

lạnh 

OO 

34 Điều hoà 

âm trần 2 

chiều 

inverter 

(1 pha) 

Chi

ếc 

4 FCF100CV

M/RZA100

DV1+BRC

1E63+BYC

Q125EAF / 

DAIKIN 

Thái Lan 2020 236.000       

35 Tủ Tài 

Liệu Hồ 

Sơ 

Hệ 1 DL900 / 

Việt Nội 

Thất 

Việt 

Nam 
2020 25.000       

36 Tủ trưng 

bày 

Hệ 1 DL2000 / 

Việt Nội 

Thất 

Việt 

Nam 
2020 37.950       

37 Ghế giao 

dịch 

Chi

ếc 

14 GL403 / 

Hoà Phát 

Việt 

Nam 
2020 21.700       

38 Bàn giao 

dịch 

Chi

ếc 

1 DL4015 / 

Việt Nội 

Thất 

Việt 

Nam 
2020 24.500       

39 Bàn máy 

tính 

Chi

ếc 

3 DL1275 / 

Việt Nội 

Thất 

Việt 

Nam 
2020 28.500       

40 Ghế làm 

việc 

Chi

ếc 

3 GL 217-M 

/ Hoà Phát 

Việt 

Nam 
2020 4.350       

41 Ghế sofa 

cao cấp 

Chi

ếc 

1 SF2418 / 

Việt Nội 

Thất 

Việt 

Nam 
2020 26.210       

42 Ghế sofa 

đơn 

Chi

ếc 

2 SF990 / 

Việt Nội 

Thất 

Việt 

Nam 
2020 19.000       

43 Ghế sofa 

đôn 

Chi

ếc 

2 SF410 / 

Việt Nội 

Thất 

Việt 

Nam 
2020 2.200       
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44 Bàn 

uống 

nước 

sofa 

Chi

ếc 

1 DL1260 / 

Việt Nội 

Thất 

Việt 

Nam 
2020 8.500       

45 Bàn hội 

trường 

Chi

ếc 

14 DL2405 / 

Việt Nội 

Thất 

Việt 

Nam 
2020 133.000       

46 Ghế hội 

trường 

Chi

ếc 

14 GHT11 / 

Hoà Phát 

Việt 

Nam 
2020 20.300       

47 Biển đèn 

Led P10 

(Full 

màu) + 

Cabin 

chống 

nước 

Chi

ếc 

1  Biển đèn 

Led P10 

(Full màu) 

+ Cabin 

chống nước 

/ Công ty 

cổ phần 

Đầu tư Phát 

triển TC 

Vina 

Việt 

Nam 
2020 90.000       

 Tổng 

cộng 

   
  1.973.000       
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